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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Kịch dài Diễn xuất trước 
ống kính

KT thể hiện 
TNNV Kịch dài KT thể hiện TNNV

(15/42) (3/21) (Ôn tập) (16/42) (Ôn tập)

C.Nga C.Nga C.Thương C.Nga C.Thương

P-2.4 P-1.2 HTA P-2.4 HTA 

 (17g30)  (17g30)

Kịch dài Kịch dài Kịch dài Diễn xuất trước 
ống kính

(16/42) (17/42) (18/42) (2/21)

T.Hồng T.Hồng T.Hồng C.Phượng

P-2.4 P.2.2 P.2.2 P-1.2
  (17g30) SD máy chiếu

Kịch dài KT thể hiện 
TNNV

Diễn xuất trước 
ống kính Kịch dài

(13/42) (Ôn tập) (2/21) (14/42)

C.Dung C.Thương C.Phượng C.Dung

P-2.3 HTA P-1.4 P-2.4

  (17g30) SD máy chiếu

Kịch nước ngoài- 
 cổ điển

Kỹ thuật nói 
diễn cảm

Kịch nước ngoài- 
cổ điển

(10/42) (Ôn tập) (11/42)
T.Tùng Cô Loan T.Tùng
P-2.4 P2.3 P-2.4

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

Kỹ thuật nói 
diễn cảm

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

Kịch nước ngoài- 
 cổ điển

Kỹ thuật nói 
diễn cảm

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

(9/12) (Ôn tập) (10/12) (19/42) (Ôn tập) (11/12)
Cô Loan Cô Loan Cô Loan T.Minh Cô Loan C.Loan

P-Đa năng P.2.3 P-Đa năng P.2.3 P.2.2 P-Đa năng

Kịch cổ điển 
nước ngoài

Kịch cổ điển 
nước ngoài

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói 
diễn cảm

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

(3/42) (4/42) (Ôn tập) (Ôn tập) (11/12)
T.Sơn T.Sơn C.Loan C.Loan C.Loan
P-1.4 P-1.4 P-2.2 P-2.2 P-Đa năng

Diễn viên
27B

(25SV)

Diễn viên
26A

(20SV)

Diễn viên
26B

(23SV)

Diễn viên
26C

(21SV)

Đạo diễn
K27

(8SV)

Diễn viên
27A

(23SV)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Lịch sử SKVN 
và TG

Tiểu phẩm tổng 
hợp Biên kịch Tiểu phẩm tổng 

hợp
Biên kịch

(8/18)
Tiểu phẩm tổng 

hợp

(7/12) (1/36) (7/18) (2/36)
T.Minh
P-0.4

(13g00)
(3/36)

C.Phượng Th.Minh T.Minh Th.Minh Kỹ thuật nói diễn 
cảm Th.Minh

P-0.4 P.2.2 P-2.2 P.2.2
(6/12)

T.Hồng
P-0.4

P.2.2

(17g30)

Lịch sử SKVN 
và TG

Tiểu phẩm tổng 
hợp Tin học Tiểu phẩm tổng 

hợp
Kỹ thuật nói 

diễn cảm

(7/12) (14/36) (8/15) (15/36) (6/12)
C.Phượng C.Cúc T.Luân C.Cúc T.Hồng

P-0.4 P-2.3 P-0.6 P-2.3 P.0.4

Lịch sử SKVN 
và TG Tin học Tiểu phẩm tổng 

hợp
KT phát âm, luyện 

âm
Tiểu phẩm tổng 

hợp

(7/12) (8/15) (11/36) (7/12) (12/36)
C.Phượng T.Luân C.An T.Hồng C.An

P-0.4 P-0.6 P-2.3 P-2.3 P-2.3

Lịch sử SKVN 
và TG

Tiểu phẩm tổng 
hợp

KT phát âm, 
luyện âm Tin học Tiểu phẩm tổng 

hợp

(7/12) (16/36) (7/12) (7/15) (17/36)

C.Phượng T.Quang T.Hồng T.Luân T.Quang

P-0.4 P-2.3 P.2.2 P-0.6 P-1.1

Đạo diễn
K28

(13SV)

Diễn viên
28A

(20SV)

Diễn viên
28B

(21SV)

Diễn viên
28C

(21SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Bài tập tốt 
nghiệp

Bài tập tốt 
nghiệp

Bài tập tốt 
nghiệp

Bài tập tốt 
nghiệp Bài tập tốt nghiệp Thi Tốt nghiệp Thi Tốt nghiệp

(6/8) (7/8) (8/8) (Ôn tập) (Ôn tập) Đề án thiết kế 
trang phục

Đề án thiết kế 
trang phục

C.Mai C.Mai C.Mai C.Mai C.Mai
P-2.5 P-2.5 P-2.5 HTB HTB P-2.5, HTB P-2.5, HTB

(13g + 17g30)

Đồ họa vi tính 
CB

Đồ họa vi tính 
CB Đồ họa vi tính CB

PT trang phục 
dạo phố - công 

sở

PT trang phục 
dạo phố - công 

sở
(13/75) (16/75) (19/75) (6/15) (7/15)
T.Duy T.Duy T.Duy T.Giang T.Giang
P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.2 P-0.2

(17g30) (17g30) (17g30)

Tin học Kỹ thuật chất 
liệu

LS mỹ thuật & 
trang phục TG

(7/15) (7/15) (6/9)
T.Luân C.Nữ T.Can
P-0.6 P-0.2 P-2.6

SD máy chiếu

Hình họa khối 
cơ bản, chân 

dung người (2)
Tin học Đồ họa vi tính 

CB Trang trí CB
Hình họa khối 
cơ bản, chân 

dung người (2)

Hình họa khối 
cơ bản, chân 

dung người (2)
Tin học

(26/30) (13/15) (4/15) (26/30) (27/30) (28/30) (14/15)
C.Hoa T.Luân C.Uyên C.Dung C.Hoa C.Hoa T.Luân
P-0.2 P-0.6 P-0.6 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.6

Thiết kế 
thời trang 

K26
(5 SV)

Thiết kế 
thời trang 

K27
(11SV)

Thiết kế 
thời trang 

K28
(13 SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K28

(12 SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Thực tập nghề 
nghiệp

Thực tập nghề 
nghiệp

Thực tập nghề 
nghiệp

Thực tập nghề 
nghiệp

Thực tập nghề 
nghiệp

( 05/24) ( 06/24) ( 07/24) ( 08/24) ( 09/24)
T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu
P-2.6 Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế

Bố cục ảnh Tin học Bố cục ảnh Bố cục ảnh Bố cục ảnh Tin học
(26/33) (13/15) (27/33) (28/33) (29/33) (14/15)

T. Trưởng T.Luân T. Trưởng T. Trưởng T. Trưởng T.Luân
Đi thực tế P-0.6 Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế P-0.6

Tranh khắc gỗ Tranh khắc gỗ Lịch sử mỹ thuật 
TG Tranh khắc gỗ Tranh khắc gỗ

(13/27) (14/27) (8/9) (15/27) (16/27)
C.Hạnh C.Hạnh T.Can C.Hạnh C.Hạnh
P-0.3 P-0.3 P-2.6 P-0.3 P-0.3

SD máy chiếu

Tin học Tranh cổ động Bố cục tranh 
tĩnh vật

Bố cục tranh 
tĩnh vật Hình họa CB Hình họa CB

(7/15) (2/21) (13/30) (14/30) (38/42) (39/42)
T.Luân T.Công C.Nữ C.Nữ T.Giang T.Giang
P-0.6 P-0.2 P-0.3 P-0.3 P-0.2 P-0.2

Nhiếp 
ảnh K27
(13 SV)

Nhiếp 
ảnh K28
(13SV)

Hội họa 
K27

(14 SV)

Hội họa 
K28

(10 SV)

Nhiếp 
ảnh K26

(5 SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Thi Tốt nghiệp Thi Tốt nghiệp

Tuyến điểm du 
lịch VN; 

Nghiệp vụ 
HDDL; Anh 

văn CN

Tuyến điểm du 
lịch VN; 

Nghiệp vụ 
HDDL; Anh 

văn CN

P-1.2 P-1.2

LS văn hóa các 
nước ĐNA

Anh văn CN 3 Tâm lý du khách Nghiệp vụ 
HDDL 2

Nghiệp vụ 
HDDL 2

(8/9) (15/30) (5/9) (1/12) (2/12)

T.Minh C.Kim C.Nhàn T.Triết T.Triết

P- 1.1 P-1.1 P-0.7 P-0.7 P-1.1

Anh văn CN 1 Địa lý DL và các 
vùng du lịch VN

Hệ thống di tích 
và danh thắng 

VN 

Marketing và 
quảng cáo trong 

DL 

Địa lý DL và các 
vùng du lịch VN

(15/15) (6/12) (6/9) (1/6) (7/12)
C.Kim C.Dịu C.Oanh C. Hương C.Dịu
P-1.1 P-1.1 P-0.7 P - 1.1 P-1.1

Thi Tốt nghiệp Thi Tốt nghiệp

Ôn tập tốt nghiệp Ôn tập tốt 
nghiệp Ôn tập tốt nghiệp Ôn tập tốt nghiệp

Biên tập & dàn 
dựng 1 chương 

trình nghệ thuật 
tổng hợp hoặc 

tuyên truyền lưu 
động

Xây dựng kế 
hoạch tổ chức 
& quản lý các 
hoạt động văn 

hóa

T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh
HTA HTA HTA HTA HTA P-1.3

Kỹ thuật dàn 
dựng Thanh Nhạc

BT & DD 
Chương trình 

TTLĐ

Quy trình QL 
Các HĐVHNT

Kỹ thuật dàn 
dựng Văn hoá gia đình Thanh Nhạc Quy trình QL 

Các HĐVHNT

BT & DD 
Chương trình 

TTLĐ

Thiết kế cổ động 
trực quan

Thiết kế cổ động 
trực quan

(13/18) (13/15) (8/12) (7/12) (14/18) (8/9) (14/15) (8/12) (9/12) (8/12) (9/12)
C.Cúc C.Bích T.Minh C.Cẩm C.Cúc C.Trang C.Bích C.Cẩm T.Minh T.Trí T.Trí
HTB P-1.9 P-1.3 P-1.3 HTB P-1.3 HTA P-1.2 P-1.2 P-0.6 P-1.3 

Kỹ thuật biểu 
diễn

KT Múa & Chất 
liệu - PP dàn 

dụng
Tin học Xã Hội Học VH Xã Hội Học VH

KT Múa & Chất 
liệu - PP dàn 

dụng

Kỹ thuật biểu 
diễn

(13/18) (11/12) (8/15) (2/12) (3/12) (12/12) (14/18)
C.Cúc T. Nhân T. Luân C.Hạ C.Hạ T. Nhân C.Cúc
HTB HTB P-0.6 P-1.3 P-1.2 HTA HTA

HD
Du lịch

K28
(14SV)

HD
Du lịch

K26
(11SV)

HD
Du lịch 

K27
(12SV)

Quản lý
văn hóa 

K27
(34SV)

Quản lý
văn hóa 

K28
(28SV)

Quản lý 
văn hóa 

K26
(31SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N2 N9 N10 N11 
N16 N17 N6 N8 N13 N1 N3 N14 N15 N2 N4 N12 N13 N5 N6 N8 N10 

N16 N17 N3 N11 N15 N1 N12 N4 N5 N7 N14 N7 N9

T.Q.Vinh, T. 
Kiên, C. Ly, T. 
Hòa. C. An,C. 

Vy

T.Q.Vinh, C. 
Trúc, C. Thoa

C.Trang, C.An, 
C.Ngọc, 
T.LêVinh

T.Vinh, C.Hà, 
C.Hiền, C.Thoa

T.Hân, T.Vinh, 
C.Trúc, C.Ly, 

C.An, C.Vy

C.An, T.Hòa, 
T.LêVinh C.N.Trang C.Hiền C.Hà, T.Hân, C. 

Phương, C.Ngọc C.Phương, T.Kiên

P-210, 2.15, 
0.5, 2.11, 2.13, 

2.14
P-2.10, 0.5,2.9 P-2.10, 2.11, 

2.12, 2.13
P-0.5, 2.11, 

2.13,2.9

P-2.13, 2.10, 
2.15, 1.17, 2.11, 

2.14

P-2.12, 2.13, 
2.15 P-2.10 P-2.10 P-0.5, 2.13, 

2.10, 2.15. P-2.12, 2.15

Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 LS âm nhạc PT Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4

N12 N1 N5 N3 N4 N6 N8 N7 N9 N10 N11 
N13 N14 N1 N5 27B (7/9) N4 N6 N12 N13 N3 N8 N10 N11 N9 N1 N2 N14 N7

T. Hòa C. Hoa, C.Vy T.Tú, T.Khoa, 
T.Nam, T.Thiện

T.Tú, C.Phương, 
C.Trúc, C.Hân, 
T.Đạt, T.Hiền

T. Vũ, C.Vy T.Thành T.Khoa, T.Nam, 
T.Hòa, T.Đạt

T.Tú, T.Thiện, 
C.Trúc, C.Hân T.Tú C.Hoa, T.Vũ, 

T.Hiền C.Phương

P- 2.9 P-2.13, 2.12 P- 2.9, 2.14, 
2.8, 1.17

P-2.9, 2.8, 0.5, 
2.12, 2.11 2.13 P-2.14, 2.12 P-0.4 P-2.9, 2.8, 1.17 

2.10
P- 2.9, 2.15, 2.12, 

2.11 P-2.9 P-2.14, 2.11, 
2.12 P-2.9

SD máy chiếu

KXA4 KXA4 KXA4 Hợp xướng Hợp xướng LS âm nhạc PT KXA4

N5 (6/12) N4 (7/12) N1 (7/12) 27B (7/18) 27A (7/18) 27A (5/9) N2 (6/12)

T. Thắng T.Duy C.Dung C. Lan C. Lan T. Duy C.Tú

P-1.17 P-1.17 P-0.4 HTB P-1.9 P-1.4 P-1.3
SD máy chiếu

Thanh 
nhạc

26A
(54SV)

26B
(45SV)

26C
(46SV)

Thanh 
nhạc

27A
(62SV)

27B
(67SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 35 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Lớp
THỨ HAI (27/3) THỨ BA (28/3) THỨ TƯ (29/3) THỨ NĂM (30/3) THỨ SÁU (31/3) THỨ BẢY (01/4) CHỦ NHẬT (02/4)

Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 KXA4

N4 N5 N7 N13 N14 N15 N1 N2 N3 N6 N8 N16 N5 N10 N13 N4 N9 N11 N12 N6 N16 N2 N3 N7 N8 N9 N3 (6/12)

C.Thoa, C.Thùy, 
T. Cường

T.Đạt, T.Vũ, 
C.Ngọc, 

C.KhaLy, C. 
Nhung 

C.KimAnh

T.Thiện, T.Nam, 
C.Trang

C.Thùy, 
C.MinhTrang, 

T.Đạt

C.Thoa, T.Đạt, 
C.N.Anh, C.Hân

 T.Thiện, C. 
N.Trang

C. Nhung, 
C.K.Anh, T. 

Cường, T.Nam, 
T.Đạt

C.Nhã

P-1.9, 2.8, 2.12 P-2.8, 2.14, 
2.15 P-0.5, 1.9, 2.15 P-2.15, 2.14, 

2.10 P-2.8, 2.10, 2.15 P-2.9, 0.5, 2.12, 
2.8 P-2.11, 2.14 P-0.5, 2.8,1.17, 

2.13, 2.14 P-1.4

THI HK2: Piano 1 Piano 1 Piano 1 Piano 1 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2

LT âm nhạc N4 (8/12) N6 (8/12) N5 (7/12) N2 (6/12) N10 N11 N14 
N15 N1 N2 N12

Lớp A C.Bích
 

C.Nhi C.Thư T.Tú
C.MinhTrang, 

C.N.Anh, T.Vũ, 
C.Ngọc

C.KhaLy, C. 
Nhung, C.Hân

P-2.1 P-2.1 P-2.1 P-2.1 P-2.12, 2.11, 
2.14, 2.15 P-0.8, 2.8, 2.9

P-1.3

Piano 1 KXA2 KXA2 KXA2 KXA2 Tin học Piano 1 Tin học Tin học Tin học

N1 (6/12) N4 (8/12) N5 (8/12) N1 (8/12) N3 (7/12) N8 (5/15) N3 (6/12) N5 (6/15) N7 (8/15) N4 (8/15)

C.Thư C.Nhã T.Minh C. Tú T.Hùng T.Luân C.Bích T.Luân T.Tiên T.Tiên

P-2.1 P-1.2 P-1.4 P-1.3 P-0.4 P-0.6 P-2.1 P-0.6 P-0.6 P-0.6

Hóa trang KXA2 Hóa trang Hóa trang Hóa trang KXA2 Hóa trang Tin học

N4 (3/6) N6 (7/12) N1 (3/6) N5 (3/6) N1 (2/6) N2 (6/12) N6 (1/6) N6 (8/15)

C. Loan C.Kim C. Loan C. Loan C. Loan T.Duy C. Loan T.Tiên

P- Đa năng P-1.1 P- Đa năng P-Đa năng P- Đa năng P-1.17 P- Đa năng P-0.6

Hóa trang GD Thể chất GD Thể chất GD Thể chất

N3 (2/6) Lớp A (4/12) Lớp C (4/12) Lớp B (4/12)

C. Loan T. Khoa T. Khoa T. Khoa

Đa năng P-0.3, Sân 
trường P-0.3, Sân trường P-0.3, Sân 

trường

(17h30) (17h30) (17h30)

Lưu ý : Sinh viên khóa 26 Thi Tốt nghiệp năm 2023 - Hệ chính quy 
theo Thông báo số 09/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 10/3/2023 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh 
nhạc
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